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1 A-1 Hoàng Thế Long 20/05/1991 Nam
Nông 

nghiệp
90810055 Lao động CBT Khám sức khỏe

2 A-2 Trương Văn Thành 15/08/1989 Nam
Nông 

nghiệp
90800229 Bắc Kạn Không khám sức khỏe

3 A-3 Linh Văn Hoạt 29/10/1991 Nam
Nông 

nghiệp
50530301 Cao Bằng Không khám sức khỏe

4 A-4 Trần Văn Nghĩa 05/09/1991 Nam
Nông 

nghiệp
50533945 Nghệ An Không khám sức khỏe

5 A-5 Hà Văn Long 09/01/2001 Nam
Nông 

nghiệp
51120819 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

6 A-6 Phạm Văn Huỳnh 02/09/1999 Nam
Nông 

nghiệp
51120746 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

7 A-7 Bùi Pha La Đây 06/01/2000 Nam
Nông 

nghiệp
50533349 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

8 A-8 Vi Văn Phú 21/10/1999 Nam
Nông 

nghiệp
50533238 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

9 A-9 Đinh Thị Tuyền 28/03/1986 Nữ
Nông 

nghiệp
50535731 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

10 A-10 Cam Văn Hùng 07/05/1995 Nam
Nông 

nghiệp
51120058 Cao Bằng Không khám sức khỏe

11 A-11 Bùi Thị Bích Huyền 12/03/2000 Nữ
Nông 

nghiệp
50533152 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

12 A-12 Đinh Thị Lũy 17/11/2004 Nữ
Nông 

nghiệp
50535756 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

13 A-13 Cầm Đỗ Hồng Quân 07/03/2002 Nam
Nông 

nghiệp
51120849 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

14 A-14 Lý Văn Trọng 25/01/2002 Nam
Nông 

nghiệp
51122166 Bắc Giang Không khám sức khỏe

15 A-15 Đặng Thị Thảo Trang 11/09/1995 Nữ
Nông 

nghiệp
51120673 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

16 A-16 Lộc Kim Thảo 02/05/1998 Nữ
Nông 

nghiệp
50530841 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

17 A-17 Lê Phúc Cường 22/05/1993 Nam
Nông 

nghiệp
50533051 Thanh Hóa Khám sức khỏe

18 A-18 Lê Viết Nguyên 06/03/1993 Nam
Nông 

nghiệp
50533114 Thanh Hóa Khám sức khỏe

19 A-19 Hứa Văn Hiệt 28/03/1983 Nam
Nông 

nghiệp
90800228 Bắc Kạn Không khám sức khỏe

20 A-20 Cao Văn Vưn 28/03/1994 Nam
Nông 

nghiệp
50530497 Lào Cai Không khám sức khỏe

21 A-21 Hà Văn Chuyên 05/06/1995 Nam
Nông 

nghiệp
50533149 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

22 A-22 Cà Thị Anh 17/10/2003 Nữ
Nông 

nghiệp
50532418 Điện Biên Không khám sức khỏe
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23 A-23 Lăng Thị Hoa 15/05/1999 Nữ
Nông 

nghiệp
50530304 Cao Bằng Không khám sức khỏe

24 A-24 Lương Kim Hảo 18/04/2003 Nữ
Nông 

nghiệp
51120593 Cao Bằng Không khám sức khỏe

25 A-25 Vi Thị Thúy 09/12/2001 Nữ
Nông 

nghiệp
51120883 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

26 A-26 Đặng Tuấn Vũ 18/06/1996 Nam
Nông 

nghiệp
51121576 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

27 A-27 Lã Văn Nhu 29/08/1992 Nam
Nông 

nghiệp
51122149 Bắc Giang Không khám sức khỏe

28 A-28 Phạm Văn Vũ 18/08/1996 Nam
Nông 

nghiệp
51120677 Thanh Hóa Khám sức khỏe

29 A-29 Nguyễn Xuân Hùng 14/11/2001 Nam
Nông 

nghiệp
90801837 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

30 A-30 Vi Văn Đại 08/03/2000 Nam
Nông 

nghiệp
51120694 Thanh Hóa Không khám sức khỏe


